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danh mục định mức Đơn vị tính Mức phí Ghi chú

1 3 4 5

1 Phí nhập, xuất xuồng DT4 (ST 1200) đồng/bộ 4.066.870
2 Phí nhập, xuất xuồng DT3 (ST 750) đồng/bộ 3.800.190
3 Phí nhập, xuất xuồng DT2 (ST 660) đồng/bộ 3.533.510
4 Phí nhập, xuất xuồng DTI (ST 450) đồng/chiếc 2.280.114
5 Phí nhập, xuất nhà bạt cứu sinh loại 60 m2 đồng/bộ 226.678
6 Phí nhập, xuất nhà bạt cứu sinh loại 24,75 m2 đồng/bộ 146.674
7 Phí nhập, xuất nhà bạt cửu sinh loại 16,5 m2 đồng/bộ 120.006
8 Phí nhập, xuất phao tròn cứu sinh đồng/chiếc 5.334
9 Phí nhập, xuất phao áo cứu sinh đồng/chiếc 4.134
10 Phí nhập, xuất bè cứu sinh nhẹ (phao bè) đồng/chiếc 16.001
11 Phí nhập, xuất kim loại các loại đồng/tấn 133.340
12 Phí nhập, xuất ô tô tải các loại đồng/chiếc 1.200.060
13 Phí nhập, xuất xe cần cẩu các loại đồng/chiếc 1.466.740
14 Phí nhập, xuất máy xúc, máy ủi các loại đồng/chiếc 3.666.850
15 Phí nhập, xuất máy bơm nước chữa cháy đồng/chiếc 666.700
16 Phí nhập, xuất máy phát điện đồng/chiếc 3.400.170
17 Phí nhập, xuất động cơ thủy đồng/chiếc 2.666.804r ĩ / "V ư

 




